
STT Thuốc 
Tác động bất lợi lên thai 

nhi 
Thời gian nguy cơ 

I. Thuốc chống đông:

1 

- Acenocoumarol

(Acenocoumarol

1mg)

Gây dị dạng thai nhi hoặc 

thai lưu 

Trong toàn bộ thai 

kỳ 

2 Wafarin 

II. Thuốc giảm đau, chống viêm:

3 

Diclofenac 

(Diclofenac Kabi 

75mg/3ml) 

- Độc tính trên tim phổi

- Rối loạn chức năng thận

- Tăng thời gian chảy máu

- Ức chế co bóp tử cung

3 tháng cuối thai 

kỳ 

4 Ibuprofen 

5 Celecoxib 

(Mibecerex 200 mg) 

6 

Piroxicam 

7 

Meloxicam 

(Mobic 7.5mg, Melic 

7.5mg) 

8 
Ketorolac 

Algesin-N 30mg/1ml) 

III. Thuốc hạ lipid máu:

9 
Atorvastatin 

(Atorvastatin 20 mg) 

Gây hại cho thai nhi (  do 

giảm tổng hợp 

cholesterol và dẫn xuất) 

Trong thai kỳ 

10 

Simvastatin 

(Simvastatin 10 mg) 

11 

Fluvastatin 

( Savi Fluvastatin 

40mg) 

12 
Rosuvastatin 

13 
Pravastatin 

( Prevasel 10mg) 

M ộT  Số  T H U ốC  C H ốN G C Hỉ  Đ ịN H  D Ù N G

C H O  PHụ NỮ C Ó T H A I :

 


